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KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ (SỬA ĐỔI) DỰ ÁN HIỆN ĐẠI HÓA QUẢN LÝ THUẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-BTC ngày 01  tháng 3 năm 2013)











Đơn vị : 1.000 USD

	STT
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu
	Chia theo nguồn vốn
	
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Thời gian lựa chọn nhà thầu
	Hình thức hợp đồng
	Thời gian thực hiện hợp đồng

	
	
	
	IDA 
	PHRD 
	GOVN 
	
	
	
	
	

	I
	PHẦN QUA ĐẤU THẦU
	80.521,92
	71.820,14
	3.806,79
	4.895,00
	
	 
	 
	 
	 

	Cấu phần I - Phát triển thể chế
	1,541.54
	1.534,54
	7,00
	0,00
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Thuê tuyển tư vấn
	1.541,54
	1.534,54
	7,00
	0,00
	
	 
	 
	 
	 

	I.1
	Nâng cao năng lực quản lý rủi ro tuân thủ
	         1.078,00 
	1.078,00
	 
	 
	
	QCBS
	Tháng 2/2013-Tháng 8/2013
	Trọn gói
	Tháng 8/2013-Tháng 3/2015

	I.2
	Xây dựng điều khoản giao việc và chuẩn bị đấu thầu gói thầu Tăng cường năng lực quản lý rủi ro
	                7,00 
	 
	              7,00 
	 
	
	IC
	Tháng 12/2011
	Trọn gói
	Tháng 12/2011-Tháng 2/2012
(gói thầu hoàn thành)

	I.3
	Khảo sát định kỳ về phản hồi kết quả thực hiện Dự án thông qua Người nộp thuế và Cán bộ thuế
	            429,00 
	429,00
	 
	 
	
	QCBS
	Tháng 4/2013-Tháng 10/2013
	Trọn gói
	Tháng 10/2013 –Tháng 4/2015

	I.4
	Xây dựng chiến lược chống tham nhũng, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ thuế và các biện pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ ngành thuế
	              27,54 
	27,54
	 
	 
	
	IC
	Quý III/2010
	Theo thời gian
	Tháng 9-11/2010
(gói thầu hoàn thành)

	Cấu phần II: Tái thiết kế quy trình nghiệp vụ và triển khai hệ thống ITAIS
	77,641.39
	70.263,60
	2.647,79
	4.730,00
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Mua sắm hàng hóa
	73.370,00
	68.640,00
	0,00
	4.730,00
	
	 
	 
	 
	 

	II.A-1
	Cung cấp và triển khai Hệ thống thông tin quản lý thuế tích hợp (ITAIS)
	       62.040,00 
	62.040,00
	 
	 
	
	ICB
	Tháng 4/2012-Tháng 11/2013
	Trọn gói
	54 tháng - dự kiến từ tháng 11/2013

	II.B
	Ứng dụng thuế điện tử E-tax
	11.330,00
	6.600,00
	 
	4.730,00
	
	ICB
	Tháng 1/2014-Tháng 10/2014
	Trọn gói
	Tháng 10/2014-Tháng 5/2015

	 
	Thuê tuyển tư vấn
	4.271,39
	1.623,60
	2.647,79
	0,00
	
	 
	 
	 
	 

	II.A-2
	Tư vấn quản trị dự án, quản lý sự thay đổi và đảm bảo chất lượng công nghệ thông tin (PCM-IQA)
	3.961,65
	1.623,60
	2.338,05
	 
	
	QCBS
	Tháng 2/2013-Tháng 8/2013
	Theo thời gian
	Tháng 8/2013-Tháng 5/2015

	II.A-3
	Chuyên gia mua sắm Công nghệ thông tin (gói 1)
	43,50
	 
	43,50
	 
	
	IC
	Tháng 2-4/2009
	Theo thời gian
	Tháng 5-8/2009

(gói thầu hoàn thành)

	
	Chuyên gia mua sắm Công nghệ thông tin (gói 2)
	265,85
	
	265,85
	
	
	IC
	Tháng 8-12/2010
	Theo thời gian
	Tháng1/2011-12/2013

(gói thầu đang thực hiện)

	Cấu phần III: Quản lý dự án
	1,339.00
	22,00
	1.152,00
	165,00
	
	
	
	
	

	
	Mua sắm hàng hóa
	187,00
	22,00
	0,00
	165,00
	
	
	
	
	

	III.1
	Thiết bị văn phòng, máy tính
	64,00
	 
	 
	64,00
	
	Chào hàng
	Quý IV/2012
	Trọn gói
	2 tháng

	III.2
	Phương tiện đi lại (ô tô)
	77,00
	 
	 
	77,00
	
	Chào hàng
	Quý IV/2012
	Trọn gói
	Tháng 12/2012
(hợp đồng hoàn thành) 

	III.3
	Trang thiết bị nội thất văn phòng dự án (bàn, ghế, tủ) (gói 1)
	15,00
	 
	 
	15,00
	
	Chào hàng
	Tháng 3-6/2011
	Trọn gói
	Tháng 6-7/2011
(hợp đồng hoàn thành)

	
	Trang thiết bị nội thất văn phòng dự án (bàn, ghế, tủ) (gói 2)
	9,00
	
	
	9,00
	
	Chào hàng
	Tháng 5-6/2013
	Trọn gói
	Tháng 6-7/2013

	III.6
	Cung cấp phần mềm kế toán cho Ban Quản lý dự án hiện đại hoá quản lý thuế
	7,80
	7,80
	 
	 
	
	Chào hàng
	Năm 2008
	Trọn gói
	Tháng 3/2008-2012
(hợp đồng hoàn thành)

	
	Nâng cấp, mở rộng  phần mềm kế toán Dự án Hiện đại hoá quản lý thuế
	14,20
	14,20
	 
	 
	
	Hợp đồng trực tiếp
	Tháng 11-12/2012
	Trọn gói
	Tháng 1/2013-5/2015
(hợp đồng đang thực hiện)

	
	Thuê tuyển tư vấn
	1.152,00
	0,00
	1.152,00
	0,00
	
	
	
	
	

	III.8
	Chuyên gia tư vấn quản lý tài chính (vị trí 1)
	90,20
	 
	90,20
	 
	
	IC
	2010-2015
	Theo thời gian
	Hợp đồng ký hàng năm đến 30/5/2015

(gói thầu đang thực hiện)

	III.9
	Chuyên gia tư vấn quản lý tài chính (vị trí 2)
	89,40
	 
	89,40
	 
	
	IC
	2010-2015
	Theo thời gian
	-nt-

	III.10
	Chuyên gia tư vấn mua sắm (vị trí 1)
	97,80
	 
	97,80
	 
	
	IC
	2010-2015
	Theo thời gian
	-nt-

	III.11
	Chuyên gia tư vấn mua sắm (vị trí 2)
	57,60
	 
	57,60
	 
	
	IC
	2010-2015
	Theo thời gian
	-nt-

	III.12
	Phiên dịch (02 vị trí)
	154,80
	 
	154,80
	 
	
	IC
	2010-2015
	Theo thời gian
	-nt-

	III.13
	Trợ lý điều phối viên
	57,60
	 
	57,60
	 
	
	IC
	2011-2015
	Theo thời gian
	-nt-

	III.14
	Thư ký dự án (02 vị trí)
	140,40
	 
	140,40
	 
	
	IC
	2010-2015
	Theo thời gian
	-nt-

	III.15
	Trợ lý hành chính (02 vị trí)
	139,20
	 
	139,20
	 
	
	IC
	2010-2015
	Theo thời gian
	Hợp đồng ký hàng năm đến 30/5/2015

(gói thầu đang thực hiện)

	III.16
	Tư vấn truyền thông
	75,00
	 
	75,00
	 
	
	IC
	2013-2015
	Theo thời gian
	Hợp đồng hàng năm

(2014-2015)

	III.17
	Tư vấn quản lý sự thay đổi
	90,00
	 
	90,00
	 
	
	IC
	2012-2015
	Theo thời gian
	Hợp đồng ký hàng năm đến 30/5/2015

(gói thầu đang thực hiện)

	III.20
	Dịch vụ dịch thuật ITAIS
	50,00
	 
	50,00
	 
	
	IC
	Quý III/IV-2012
	Theo đơn giá
	2013-2015

	III.21
	Dịch vụ kiểm toán cho Dự án Hiện đại hoá quản lý thuế (gói 1)
	13,00
	 
	13,00
	 
	
	LCS
	Tháng 10/2010-2/2011
	trọn gói
	Tháng 2/2011-6/2013

	
	Dịch vụ kiểm toán cho Dự án Hiện đại hoá quản lý thuế (gói 2)
	97,00
	 
	97,00
	 
	
	LCS
	Tháng 9/2013-1/2014
	trọn gói
	Tháng 2/2014-5/2015

	TỔNG GIÁ TRỊ CÁC GÓI THẦU
	80,521.92
	71.820,14
	3.806,79
	4.895,00
	
	
	
	
	


Ghi chú:

ICB: Đấu thầu cạnh tranh quốc tế

QCBS: Tuyển chọn tư vấn trên cơ sở chất lượng và chi phí

LCS: Tuyển chọn tư vấn có chi phí thấp nhất

IC: Tuyển chọn chuyên gia tư vấn cá nhân
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